
NGUYÊN TẮC 
QUẢN LÝ 

HÓA CHẤT

CHƯƠNG 1



ڰ ڱ

NỘI DUNG 
Xác định tính nguy hiểm1

Các điều khoản và định
nghĩa cơ bản

2

Phân loại cơ bản3 Ảnh hưởng của hoá chất tới con 
người

4

Bài tập - Thực hành

Đường phơi nhiễm

6

7

5 Quan hệ liều lượng - phản ứng



ڰ ڱ

PHẦN 1
GIỚI THIỆU VÀ XÁC

ĐỊNH TÍNH NGUY HIỂM

https://www.youtube.com/watch?v=RZxwfGfVb5I



ڰ ڱ 1.1. Tầm quan trọng của quản lý an toàn hoá chất trong ngành Logistics

• Sự quan trọng của quản lý an toàn hoá chất trong ngành Logistics.

• Tầm quan trọng của việc hiểu biểu hiện và nhận biết hàng hoá nguy hiểm
trong quá trình vận chuyển và lưu trữ.



ڰ ڱ 1.1. Tầm quan trọng của quản lý an toàn hoá chất trong ngành Logistics

Sự quan trọng của quản lý an toàn hoá chất trong ngành Logistics:

+ Bảo vệ sức khỏe con người
+ Bảo vệ môi trường
+ Giảm thiểu rủi ro và sự cô
+ Tăng hiệu quả chi phí
+ Đảm bảo tuân thủ pháp luật
+ Bảo vệ hình ảnh thương hiệu của doanh nghiệp
+ Đảm bảo an toàn cho tài sản vật chất



ڰ ڲ 1.1. Tầm quan trọng của quản lý an toàn hoá chất trong ngành Logistics

Tầm quan trọng của việc hiểu biểu hiện và nhận biết hàng hoá nguy hiểm
trong quá trình vận chuyển và lưu trữ:
+ Bảo vệ nhân sự
+ Ngăn chặn sự cố và tai nạn
+ Bảo vệ môi trường
+ Tuân thủ pháp luật
+ An toàn cho cộng đồ ng xung quanh
+ Chẩn đoán sự cố nhanh chóng
+ Quản lý rủi ro hiệu quả



1.2. Xác định tính nguy hiểm dựa trên các đặc điểm chung của HHNH

Khái niệm "hàng hoá nguy hiểm" và các đặc
điểm chung của chúng.
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• Khái niệm "hàng hoá nguy hiểm" và các đặc điểm chung

• Hàng nguy hiểm (Dangerous Goods - DG): là các mặt hàng có chứa các chất
độc hại gây ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của con người, gây ô nhiễm
môi trường, mất trật tự an toàn, an ninh quốc gia và gây nguy hiểm cho giao
thông trong quá trình vận chuyển.

1.2. Xác định tính nguy hiểm dựa trên các đặc điểm chung của HHNHڰ ڲ



1.2. Xác định tính nguy hiểm dựa trên các đặc điểm chung của HHNH

Đặc điểm chung của hàng nguy hiểm:
+Dễ cháy và nổ
+Độc hại và gây ảnh hưởng sức khoẻ
+Các chất phóng xạ /bức xạ
+Gây ô nhiễm môi trường
+Dễ đốt nóng:Một số hàng nguy hiểm có thể trở nên dễ đốt nóng dưới tác động của ánh
sáng, nhiệt độ, hoặc tác động cơ học, tăng nguy cơ cháy nổ.
+Khả năng tác động hoá học: Một số chất trong hàng nguy hiểm có thể tác động hóa học
với môi trường xung quanh, tạo ra các phản ứng nguy hiểm hoặc chất phát ra độc tố.
+Dễ lan truyề n
+Yêu cầu điều kiện bảo quản đặc biệt
+Yêu cầu phương tiện vận chuyển an toàn

Khái niệm "hàng hoá nguy hiểm" và các đặc điểm chung

ڰ ڲ



1.2. Xác định tính nguy hiểm dựa trên các đặc điểm chung của HHNH
Dễ cháy và nổ: xăng, dầu diesel, gas propane...

Dễ cháy và nổ: xăng, dầu diesel, gas propane...

ڰڰ



1.2. Xác định tính nguy hiểm dựa trên các đặc điểm chung của HHNH
Dễ cháy và nổ: xăng, dầu diesel, gas propane...

Độc hại và gây ảnh hưởng sức khoẻ: Axit sulfuric, chất độc hại trong hóa 
chất công nghiệp...

ڰڰ



1.2. Xác định tính nguy hiểm dựa trên các đặc điểm chung của HHNH
Dễ cháy và nổ: xăng, dầu diesel, gas propane...

Các chất phóng xạ / bức xạ: uranium, plutonium trong ngành hạt nhân...

ڱڰ



1.2. Xác định tính nguy hiểm dựa trên các đặc điểm chung của HHNH
Dễ cháy và nổ: xăng, dầu diesel, gas propane...

Gây ô nhiễm môi trường: chất thải hóa học, dầ u thải từ các ngành công 
nghiệp

ڱڰ



1.2. Xác định tính nguy hiểm dựa trên các đặc điểm chung của HHNH
Dễ cháy và nổ: xăng, dầu diesel, gas propane...

Dễ đốtnóng: lithium, phosphorus (phân bón, hoá chất cơ bản, ứng dụng trong điện
tử làm chất bán dẫn...) , một số kim loại alkali (sản xuất máy phát điện, máy nước
nóng, chê tạo hợp kim...) ...
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1.2. XÁC ĐỊNH TÍNH NGUY HIỂM DỰA TRÊN CÁC ĐẶC ĐIỂM 
CHUNG CỦA HHNH

Khả năng tác động hoá học: hóa chất phản ứng mạnh như sodium hydroxide và
acid hydrochloric, bụi bột than, gỗ,chất bụi từ các quá trình sản xuất.
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1.2. XÁC ĐỊNH TÍNH NGUY HIỂM DỰA TRÊN CÁC ĐẶC ĐIỂM 
CHUNG CỦA HHNHDễ cháy và nổ: xăng, dầu diesel, gas propane...

Dễ lan truyền:chất ô nhiễm nước từ các sự cố dầu thải, chất độc hại từ các vụ rò rỉ, 
dioxin từ các nhà máy đốt rác (tồn tại dưới dạng bụi &khí, có khả năng dễ dàng lan
truyền qua không khí), chất nổ TNT từ vụ nổ (các sự cô ́ nổ tạo ra hạt bụi và các loại
chất khí phát tán, làm cho các chất này có khả năng lan truyền theo hướng gió hoặc
dòng nước)...
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1.2. XÁC ĐỊNH TÍNH NGUY HIỂM DỰA TRÊN CÁC ĐẶC ĐIỂM 
CHUNG CỦA HHNH

Yêu cầu điều kiện bảo quản đặc biệt: dầu silicon yêu cầu bảo quản trong điều kiện
không khí không chứa nước

ڲڰ



1.2. XÁC ĐỊNH TÍNH NGUY HIỂM DỰA TRÊN CÁC ĐẶC ĐIỂM 
CHUNG CỦA HHNH

Yêu cầu phương tiện vận chuyển an toàn: vận chuyển chất phóng xạ trong các
xe vận chuyển chuyên dụng, vận chuyển hóa chất trong container chịu áp suất

ڲڰ



1.3. CÁC BIỂU HIỆN MÀ HÀNG HOÁ NGUY HIỂM CÓ THỂ TẠO RA

1. Dầu Hóa học:
 Biểu Hiện Về Sức Khỏe: Kích ứng da và mặt.
 Vấn đềhô hấp như đau họng, khói khổ, hoặc viêm phổi. 
 Tác động độc hại đối với cơ quan nội tạng như gan, thận.
 Biểu Hiện Về Môi Trường: Ô nhiễm nước và đất.
 Ảnh hưởng đến động và thực vật nước.
2. Chất ô nhiễm không khí: 
 Biểu hiện về sức khỏe 
 Kích ứng mắt và đường hô hấp.
 Vấn đềvềhệ hô hấp như viêm phổi và cảm giác khó thở.
 Biểu Hiện VềMôi Trường:
 Gây ô nhiễm không khí và mưa axit.
 Ảnh hưởng đến hệ sinh thái và động thực vật.

ڰڱ



1.3. CÁC BIỂU HIỆN MÀ HÀNG HOÁ NGUY HIỂM CÓ THỂ TẠO RA
3.Chất Độc Hại:

 Biểu Hiện Về Sức Khỏe:
Dấu hiệu và triệu chứng ngộ độc như buồn nôn, chói lọi, và thậm chí tử vong.
Tác động lâu dài có thể gây nên các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng như ung thư và tổn 

thương cơ quan nội tạng.
 Biểu Hiện Về Môi Trường:

Gây ô nhiễm đất, nước, và không  khí. 
Tổn thương động và thực vật nước.

4.Chất Cháy Nổ:
 Biểu Hiện Về Sức Khỏe:

 Gây chấn thương và tổn thương từ vụ nổ. 
 Khả năng tạo ra hỏa hoạn và bỏng.
 Biểu Hiện Về Môi Trường:

 Gây nhiễm động và thiệt hại đến hệ sinh thái.
 Gây ô nhiễm môi trường từ sản phẩm phát tán sau vụ nổ.

ڰڱ



Dễ cháy và nổ: xăng, dầu diesel, gas propane...
1.3. CÁC BIỂU HIỆN MÀ HÀNG HOÁ NGUY HIỂM CÓ THỂ TẠO RA

5. Chất chống Côn Trùng và Nông Dược:
 Biểu hiện về Sức Khỏe:
 Kích ứng da và mắt.
 Nếu tiếp xúc lâu dài có thể gây ra vấn đề về hệ thần kinh và nội tiết.
 Biểu hiện về Môi Trường:
  Ảnh hưởng đến động và thực vật nước. 
 Gây ô nhiễm môi trường và loài.
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PHẦN 2
CÁC

ĐIỀU KHOẢN VÀ
ĐỊNH NGHĨA CƠ BẢN



2.1. CÁC QUY ĐỊNH AN TOÀN QUỐC TẾ

Quyđịnh quốc tế về hàngnguyhiểm
1.Hệ thống phân loại và nhãn ghi quốc tế (GHS)
2.Bảng an toàn hóa chất (MSDS - Material Safety Data Sheet)
3.Liên Hiệp Quốc về vận chuyển hàng nguy hiểm (UN/DG)
4.Quy định IATA về hàng hoá nguy hiểm (IATA DGR)
5.Hiệp ước về vận chuyển hàng nguy hiểm bằng đường biển (IMDG)
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Quyđịnh quốc tế về hàngnguyhiểm
1.Hệ thống phân loại và nhãn ghi quốc tế (GHS)
2.Bảng an toàn hóa chất (MSDS - Material Safety Data Sheet)
3.Liên Hiệp Quốc về vận chuyển hàng nguy hiểm (UN/DG)
4.Quy định IATA về hàng hoá nguy hiểm (IATA DGR)
5.Hiệp ước về vận chuyển hàng nguy hiểm bằng đường biển (IMDG)

2.1. CÁC QUY ĐỊNH AN TOÀN QUỐC TẾ VỀ HÀNG NGUY HIỂMڱڱ



2.1. CÁC QUY ĐỊNH AN TOÀN QUỐC TẾ VỀ HÀNG NGUY HIỂM
Hệ thống phân loại và nhãn ghi quốc tế (Globally Harmonized System of Classification

and Labelling of Chemicals -GHS): là một hệ thống được phát triển bởi Liên Hợp Quốc để
đồng bộ hóa cách phân loại và nhãn ghi các sản phẩm hóa chất nguy hiểm trên toàn cầu.
GHS đặt ra các tiêu chí chung để đảm bảo thông tin về tính nguy hiểm của hoá chất được
hiểu đồng nhất ở mọi nơi.

Nội dung: bao gồm các biểu hiện nguy hiểm, các yếu
tô nguy hiểm, và các biện pháp an toàn. GHS có một
bảng nhãn ghi chuẩn để chỉ định nguy hiểm và cảnh
báo.
Định dạng: được thiết kế để đảm bảo tính nhất quán
và dễ đọc, dễ hiểu trên toàn cầu.
Phạm vi sử dụng: áp dụng cho việc phân loại, nhãn
ghi, và bảo quản thông tin về an toàn cho chất hóa
học ở mọi ngành công nghiệp và vận chuyển quốc
tế.

ڲڱ



2.1. CÁC QUY ĐỊNH AN TOÀN QUỐC TẾ VỀ HÀNG NGUY HIỂM

Bảng an toàn hóa chất (MSDS -Material Safety Data Sheet): là tài liệu cung cấp
thông tin chi tiết về      an toàn và sử dụng của một chất hóa học cụ thể. Thông thường,
được tạo ra bởi nhà sản xuất hoặc người cung cấp hóa chất.

Nội Dung:bao gồm thông tin về thành phần hóa học, tác động đối với sức khỏe con
người và môi trường, các biện pháp an toàn, và quy định pháp lý.
Định Dạng: MSDS có thể có định dạng tự do, nhưng thường tuân theo các hướng dẫn
quốc gia hoặc quốc tế.
Phạm Vi Sử Dụng: Được sử dụng chủ yếu tại các địa điểm công nghiệp, trong quá
trình sản xuất và sử dụng các sản phẩm hóa chất.

ڲڱ



2.1. CÁC QUY ĐỊNH AN TOÀN QUỐC TẾ VỀ HÀNG NGUY HIỂM

Liên Hiệp Quốc về vận chuyển hàng nguy hiểm (UN/DG): hệ thống
mã hóa và phân loại quốc tế cho hàng hoá nguy hiểm để cung cấp một cơ sở
chung cho việc phân loại và vận chuyển hàng hoá nguy hiểm trên toàn cầu.
 Mã Số UN: mỗi loại hàng hoá nguy hiểm được gán một mã số UN đặc

biệt để xác định một cách chính xác và duy nhất. Mã số này giúp đơn
giản hóa quy trình xử lý thông tin và tăng cường an toàn.

 Áp Dụng Trên Toàn Thế Giới: Hệ thống UN/DG áp dụng trên toàn
thế giới và được nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế áp dụng trong
quy định và hướng dẫn của họ vêvận chuyển hàng hoá nguy hiểm.

 Liên Kết Với Hệ Thống GHS: Hệ thống UN/DG liên kết chặt chẽ với
Hệ thống GHS để đảm bảo đồng bộ về thông tin an toàn và nhãn
ghi.

ڲڱ



2.1. CÁC QUY ĐỊNH AN TOÀN QUỐC TẾ VỀ HÀNG NGUY HIỂM
Quy định IATA về hàng hoá nguy hiểm (International Air Transport Association 

Dangerous Goods Regulations - IATA DGR): ) là bộ quy định quốc tế áp dụng cho vận chuyển 
hàng hoá nguy hiểm qua đường hàng không. IATA DGR thiết lập các tiêu chuẩn và quy tắc để 
đảm bảo an toàn và tuân thủ trong quá trình xử lý, đóng gói, và vận chuyển hàng hoá nguy 
hiểm bằng đường hàng không.

ڲڱ



2.1. CÁC QUY ĐỊNH AN TOÀN QUỐC TẾ VỀ HÀNG NGUY HIỂM
Quy định IATA về hàng hoá nguy hiểm (International Air Transport Association 

Dangerous Goods Regulations - IATA DGR): ) là bộ quy định quốc tế áp dụng cho vận chuyển 
hàng hoá nguy hiểm qua đường hàng không. IATA DGR thiết lập các tiêu chuẩn và quy tắc để 
đảm bảo an toàn và tuân thủ trong quá trình xử lý, đóng gói, và vận chuyển hàng hoá nguy 
hiểm bằng đường hàng không.

ڰڱ



2.1. CÁC QUY ĐỊNH AN TOÀN QUỐC TẾ VỀ HÀNG NGUY HIỂM
Hiệp ước về vận chuyển hàng nguy hiểm bằng đường biển

(International Maritime Dangerous Goods - IMDG): là một hệ thống quốc tế 
đặc biệt dành cho vận chuyển hàng hóa nguy hiểm qua đường biển.

Nội dung: bao gồm các quy tắc và quy
định cụ thể về vận chuyển an toàn của
hàng hóa nguy hiểm trên tàu biển.
Định dạng: thường được thiết kế theo các
hiệp ước và quy định cụ thể từ Tổ chức
Hàng hải Quốc tế (IMO).
Phạm vi sử dụng: áp dụng cho việc vận
chuyển hàng hóa nguy hiểm qua đường
biển, đảm bảo an toàn cho tàu và môi
trường biển.

ڰڱ



2.2. HỆ THỐNG PHÂN LOẠI VÀ NHÃN GHI QUỐC TẾ (GHS)

Hệ thố ng phân loại và nhãn ghi quy định quố c tế (GHS) và cách xác định tính nguy hiểm 
của hoá chất.
Hệ thống phân loại và nhãn ghi quy định quốc tế (Global Harmonized System -GHS) là
một hệ thống được phát triển bởi Liên Hợp Quốc để đồng bộ hóa cách phân loại và
nhãn ghi các sản phẩm hóa chất nguy hiểm trên toàn cầu. GHS đặt ra các tiêu chí
chung để đảm bảo thông tin về tính nguy hiểm của hoá chất được hiểu đồng nhất ở
mọi nơi.

ڲڱ



Để xác định tính nguy hiểm của hoá chất
theo hệ thống phân loại và nhãn ghi quốc tế
(GHS), người ta dựa trên các yếu tố quan
trọng sau:

Dữ liệu về nguy hiểm:
Tính chất vật lý, hóa học và độc hại
của chất.

Dữ liệu kiểm nghiệm:
Kết quả từ các thử nghiệm hóa học và
vật lý như độ cháy, độc hại, ăn mòn,...

Thông tin tổng hợp:
Tổng hợp các thông tin về tính chất
nguy hiểm từ các nguồn như tài liệu
nghiên cứu và kinh nghiệm sử dụng.

2.2. HỆ THỐNG PHÂN LOẠI VÀ NHÃN GHI QUỐC TẾ (GHS)



Để xác định tính nguy hiểm của hoá chất
theo hệ thống phân loại và nhãn ghi quốc tế
(GHS), người ta dựa trên các yếu tố quan
trọng sau:
 Dữ liệu về nguy hiểm:

Tính chất vật lý, hóa học và độc hại của
chất.

 Dữ liệu kiểm nghiệm:
Kết quả từ các thử nghiệm hóa học và
vật lý như độ cháy, độc hại, ăn mòn,...

 Thông tin tổng hợp:
Tổng hợp các thông tin về tính chất
nguy hiểm từ các nguồn như tài liệu
nghiên cứu và kinh nghiệm sử dụng.

2.2. HỆ THỐNG PHÂN LOẠI VÀ NHÃN GHI QUỐC TẾ (GHS)
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 Dữ liệu về nguy hiểm:
Tính chất vật lý: đánh giá các tính chất vật lý như nhiệt độ nóng chảy, nóng sôi, áp
suất hơi, và hình thái vật lý.
Hóa học: xác định các đặc tính hóa học như acid, base, độ cháy, độc hại, và tính
ổn định Độc hại của chất: đánh giá tác động độc hại của chất đố i với sức khỏe con
người và môi trường

 Dữ liệu kiểm nghiệm:
Thử nghiệm cháy và nổ: đánh giá khả năng cháy nổ của chất trong các điều kiện
cụ thể. Thử nghiệm độc hại: kiểm tra độc tính của chất trên động vật hoặc tế bào.
Thử nghiệp ảnh hưởng môi trường: đánh giá tác động của chất lên môi trường
nước, đất, và không khí.

 Thông tin tổng hợp: từ các nguồn như
Tài liệu nghiên cứu: sử dụng kết quả từ các nghiên cứu khoa học liên quan đến
chất. Kinh nghiệm sử dụng: đánh giá thông tin từ các trường hợp sử dụng trước
đó của chất.
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װ � ר₪ ABOUT US SERVICES

כּתּכֿאלשּױ ‌ ךּ שּתּףּאל
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed 
do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna 
aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation 
ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse 
cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat 
cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt 
mollit anim id est laborum.

AxitHydrocloric (HCl)
1.Dữ liệu về nguyhiểm:
 Tính chất hóa học: axit mạnh, có khả năng gâyăn mòn. 
 Tính chất vật lý:dạng khí ở điều kiện tiêu chuẩn.
 Độc hại và tác động sức khỏe:gâykích ứng cho da và mắt, có thể gây tổn thương đường hô

hấp.
2.Dữ liệu kiểm nghiệm:
 Thử nghiệm cháy và nổ:khôngcháy, nhưng có thể tạo khí độc hại khi tác động lên kim loại như

kẽm.
 Thử nghiệm độc hại: độc hại cho hệ hô hấp và da,được phân loại là chất ăn mòn.
3.Thông tin tổnghợp:
 Tài liệu nghiên cứu:nhiều nghiên cứu về ảnh hưởng của axit hydrocloric đối với sức khỏe và môi

trường.
 Kinh nghiệm sử dụng:được sử dụng trong ngành hóa chất, công nghiệp làm sạch và làm mát.

Thông qua việc tổng hợp thông tin từ những nguồn trên, chất axit hydrocloric được phân loại và nhãn
ghi theo GHS để cung cấp thông tin chính xác và đồng nhất về tính nguy hiểm của nó.

2.2. HỆ THỐNG PHÂN LOẠI VÀ NHÃN GHI QUỐC TẾ (GHS)
ڱ ڱ
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װ � ר₪ ABOUT US SERVICES

כּתּכֿאלשּױ ‌ ךּ שּתּףּאל
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed 
do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna 
aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation 
ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse 
cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat 
cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt 
mollit anim id est laborum.

2.3. BÀI TẬP - THỰC HÀNH
1.Chọn Một Chất:

Sinh viên chọn một chất nguy hiểm thông dụng từ cuộc sống hàng ngày (ví dụ: chất
làm sạch, chất bảo quản thực phẩm, nước rửa tay, v.v.).

2. Tìm Nhãn Ghi:
Sinh viên tìm nhãn ghi trên bao bì của chất đã chọn. Nếu không có nhãn ghi trực
tiếp, có thể tham khảo trực tuyến.

3. Phân Loại Theo GHS:
Dựa trên nhãn ghi, sinh viên xác định và ghi lại loại nguy hiểm của chất theo hệ thống
phân loại GHS (ví dụ: chất độc hại, chất cháy nổ, chất kích thích).

4. Mô Tả Biểu Hiện:
Viết mô tả ngắn về các biểu hiện mà chất này có thể gây ra đối với sức khỏe con
người hoặc môi trường.

5. Đê ̀ Xuất Biện Pháp An Toàn:
Đề xuất một hoặc hai biện pháp an toàn cụ thể mà người sử dụng nên thực hiện
khi sử dụng chất này.

ڱ ڲ
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כּתּכֿאלשּױ ‌ ךּ שּתּףּאל
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed 
do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna 
aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation 
ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse 
cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat 
cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt 
mollit anim id est laborum.
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2.4. BẢNG AN TOÀN HÓA CHẤT (MSDS - MATERIAL SAFETY DATA SHEET)
Bảng an toàn hóa chất (MSDS -Material Safety Data Sheet): là tài liệu cung cấp thông tin 

chi tiết về an toàn và sử dụng của một chất hóa học cụ thể. Thông thường, được tạo ra bởi nhà 
sản xuất hoặc người cung cấp hóa chất.

Nội dung: bao gồm thông tin về thành phần hóa học, tác động đố i với sức khỏe con người và 
môi trường, các biện pháp an toàn, và quy định pháp lý.
Định dạng: MSDS có thể có định dạng tự do, nhưng thường tuân theo các hướng dẫn quốc 
gia hoặc quốc tế.
Phạm vi sử dụng: được sử dụng chủ yếu tại các địa điểm công nghiệp, trong quá trình sản 
xuất và sử dụng các sản phẩm hóa chất

ڱ ڲ



2.4. BẢNG AN TOÀN HÓA CHẤT (MSDS - MATERIAL SAFETY DATA SHEET)

Các mục có trongbảng chỉ dẫnantoànMSDS
1.Product and company identification (tên hàng hóa và công ty)
2.Physical and chemical properties: Các thuộc tính lý học của hóa chất như biểu
hiện bề ngoài, màu sắc, mùi vị, tỷ trọng riêng, nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi, điểm
bắt lửa, điểm nổ, điểm tự cháy, độ nhớt, tỷ lệ bay hơi, áp suất hơi, thành phần phần
trăm cho phép trong không khí, khả năng hòa tan trong các dung môi như nước,
dung môi hữu cơ v.v
3.Composition/information on ingredient: Thành phần hóa học, họ hóa chất, công
thức và các phản ứng hóa học với các hóa chất khác như axít, chất ôxi hóa.
4. Hazards identification: Độc tính và các hiệu ứng xấu lên sức khỏe con người,
chẳng hạn tác động xấu tới mắt, da, hệ hô hấp, hệ tiêu hóa, khả năng sinh sản cũng
như khả năng gây ung thư hay gây dị biến, đột biến gen. Các biểu hiện và triệu
chứng ngộ độc cấp tính và kinh niên.

ڱ ڲ



2.4. BẢNG AN TOÀN HÓA CHẤT (MSDS - MATERIAL SAFETY DATA SHEET)
Các mục có trongbảng chỉ dẫnantoànMSDS

5. First aid measures: Biện pháp sơ cứu trong trường hợp tiếp xúc với mắt,
với da, hệ tiêu hóa, hệ hô hấp.
6. Fire-fighting measures: Các nguy hiểm chính về cháy nổ, tác động xấu
lên sức khỏe người lao động và nguy hiểm về phản ứng, ví dụ theo thang
đánh giá NFPA từ 0 tới 4.
7.Accidental release measures: Thiết bị bảo hộ lao động cần sử dụng khi

làm việc với hóa chất.
8.Handling and storage: Các điều kiện tiêu chuẩn để lưu giữ, bảo quản hóa
chất trong kho (nhiệt độ, độ ẩm, độ thoáng khí, các hóa chất không tương
thích v.v) cũng như các điều kiện cần tuân thủ khi tiếp xúc với hóa chất.
9.Exposure controls/personal protection: Trợ giúp y tế khẩn cấp khi ngộ
độc hay bị tai nạn trong khi sử dụng hóa chất.

ڰڱ



2.4. BẢNG AN TOÀN HÓA CHẤT (MSDS - MATERIAL SAFETY DATA SHEET)
Các mục có trongbảng chỉ dẫnantoàn MSDS

10. Toxicological information: Thông tin về chất độc trong hàng hóa.
11. Disposal considerations: Phương pháp xử lý phế thải có chứa hóa chất
đó cũng như xử lý kho tàng theo định kỳ hay khi bị rò rỉ hóa chất ra ngoài
môi trường.
12. Ecological information: Các tác động xấu lên thủy sinh vật và môi
trường.
13. Transport information: Các quy định về đóng gói, tem mác và vận
chuyển.
14. Regulatory information: quy định về việc sử dụng các biện pháp bảo vệ
khi tiếp xúc như găng tay, khẩu trang...
15. Other information.

ڰڱ



2.5. BÀI TẬP THỰC HÀNH

Hãy nhìn vào mẫu MSDS và trả lời câu
hỏi:

Nhận dạng mục đích sử dụng chính
của chất nguy hiểm?
Địa chỉ và thông tin liên hệ của nhà sản
xuất và nhà cung cấp là gì? Cho biết
một biện pháp bảo vệ an toàn khi sử
dụng sản phẩm này? Trong trường hợp
cháy, bạn sẽ sử dụng biện pháp chữa
cháy nào? Chất này có thể gây ảnh
hưởng đến sức khỏe như thế nào?

ڱڱ



PHÂN LOẠI CƠ BẢN

PH Ầ N  3
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3.1. HIỂU VỀ PHÂN LOẠI CƠ BẢN
Hàng nguy hiểm được phân loại dựa trên các tiêu chí nhất định để đảm bảo an toàn trong
quá trình vận chuyển, xử lý và lưu trữ. Hệ thống phân loại chủ yếu được áp dụng qua các quy
định quốc tếvà quốc gia, với một số hệ thống chính bao gồm:

Hệ thống phân loại và nhãn ghi quốc tế (___) 
Hệ thống phân loại hàng hải (____)
Hệ thống quốc tế quy định vềvận chuyển hàng hoá nguy hiểm qua đường hàng không 

(____ D__)
Luật quốc gia vềvận tải hàng nguy hiểm qua đường bộ/đường sắt/đường thuỷ nội địa.
+Quy định vềhàng hoá nguy hiểm đường sắt/bộ (ADR -European Agreement concerning 

the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
+Luật đường sắt và Nghị định 65/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật đường sắt.
+Luật giao thông vận tải đường bộ, Nghị định 42/2020/NĐ-CP của Chính phủ
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3.1. HIỂU VỀ PHÂN LOẠI CƠ BẢN
Theo Nghị định 42/2020/NĐ-CP, căn cứ vào tính chất vật lý, hoá học, hàng nguy hiểm
được chia thành 9 loại:
Loại 1:Chất nổ và vật phẩm dễ nổ
+Nhóm 1. 1:Chất và vật phẩm có nguy cơ nổ rộng.
+Nhóm 1. 2:Chất và vật phẩm có nguy cơ bắn tóe nhưng không nổ rộng.
+Nhóm 1. 3:Chất và vật phẩm có nguy cơ cháy và nguy cơ nổ nhỏ hoặc bắn tóe nhỏ hoặc
cả hai, nhưng không nổ rộng.
+Nhóm 1. 4:Chất và vật phẩm có nguy cơ không đáng kể.
+Nhóm 1. 5 :Chất rất không nhạy nhưng có nguy cơ nổ rộng.
+Nhóm 1. 6:Vật phẩm đặc biệt không nhạy, không có nguy cơ nổ rộng.
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3.1. HIỂU VỀ PHÂN LOẠI CƠ BẢN
Theo Nghị định 42/2020/NĐ-CP, căn cứ vào tính chất vật lý, hoá học, hàng nguy hiểm
được chia thành 9 loại:

Loại 2 : Khí

+Nhóm 2. 1: Khí dễ cháy.
+Nhóm 2. 2: Khí không dễ cháy, không độc hại.
+Nhóm 2. 3: Khí độc hại.
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3.1. HIỂU VỀ PHÂN LOẠI CƠ BẢN
Theo Nghị định 42/2020/NĐ-CP, căn cứ vào tính chất vật lý, hoá học, hàng nguy hiểm
được chia thành 9 loại:
Loại 1:Chất nổ và vật phẩm dễ nổ
+Nhóm 1. 1:Chất và vật phẩm có nguy cơ nổ rộng.
+Nhóm 1. 2:Chất và vật phẩm có nguy cơ bắn tóe nhưng không nổ rộng.
+Nhóm 1. 3:Chất và vật phẩm có nguy cơ cháy và nguy cơ nổ nhỏ hoặc bắn tóe nhỏ hoặc
cả hai, nhưng không nổ rộng.
+Nhóm 1. 4:Chất và vật phẩm có nguy cơ không đáng kể.
+Nhóm 1. 5 :Chất rất không nhạy nhưng có nguy cơ nổ rộng.
+Nhóm 1. 6:Vật phẩm đặc biệt không nhạy, không có nguy cơ nổ rộng.
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3.1. HIỂU VỀ PHÂN LOẠI CƠ BẢN

Theo Nghị định 42/2020/NĐ-CP, căn cứ vào tính chất vật lý, hoá học, hàng
nguy hiểm được chia thành 9 loại:

Loại 3:Chất lỏng dễ cháy và chất nổ lỏng khử nhạy.
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3.1. HIỂU VỀ PHÂN LOẠI CƠ BẢN
Theo Nghị định 42/2020/NĐ-CP, căn cứ vào tính chất vật lý, hoá học, hàng nguy hiểm
được chia thành 9 loại:
Loại 1:Chất nổ và vật phẩm dễ nổ
+Nhóm 1. 1:Chất và vật phẩm có nguy cơ nổ rộng.
+Nhóm 1. 2:Chất và vật phẩm có nguy cơ bắn tóe nhưng không nổ rộng.
+Nhóm 1. 3:Chất và vật phẩm có nguy cơ cháy và nguy cơ nổ nhỏ hoặc bắn tóe nhỏ hoặc
cả hai, nhưng không nổ rộng.
+Nhóm 1. 4:Chất và vật phẩm có nguy cơ không đáng kể.
+Nhóm 1. 5 :Chất rất không nhạy nhưng có nguy cơ nổ rộng.
+Nhóm 1. 6:Vật phẩm đặc biệt không nhạy, không có nguy cơ nổ rộng.
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3.1. HIỂU VỀ PHÂN LOẠI CƠ BẢN

Theo Nghị định 42/2020/NĐ-CP, căn cứ vào tính chất vật lý, hoá học, hàng nguy hiểm
được chia thành 9 loại:
Loại 4:Chất rắn dễ cháy

+Nhóm 4.1:Chất rắn dễ cháy, chất tự phản ứng và chất nổ rắn được ngâm trong chất
lỏng hoặc bị khử nhạy.
+Nhóm 4.2:Chất có khả năng tự bốc cháy.
+Nhóm 4.3:Chất khi tiếp xúc với nước tạo ra khí dễ cháy.
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Theo Nghị định 42/2020/NĐ-CP, căn cứ vào tính chất vật lý, hoá học, hàng nguy hiểm
được chia thành 9 loại:
Loại 1:Chất nổ và vật phẩm dễ nổ
+Nhóm 1. 1:Chất và vật phẩm có nguy cơ nổ rộng.
+Nhóm 1. 2:Chất và vật phẩm có nguy cơ bắn tóe nhưng không nổ rộng.
+Nhóm 1. 3:Chất và vật phẩm có nguy cơ cháy và nguy cơ nổ nhỏ hoặc bắn tóe nhỏ hoặc
cả hai, nhưng không nổ rộng.
+Nhóm 1. 4:Chất và vật phẩm có nguy cơ không đáng kể.
+Nhóm 1. 5 :Chất rất không nhạy nhưng có nguy cơ nổ rộng.
+Nhóm 1. 6:Vật phẩm đặc biệt không nhạy, không có nguy cơ nổ rộng.

ڰڲ

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Nghi-dinh-65-2018-ND-CP-huong-dan-Luat-Duong-sat-356280.aspx?anchor=dieu_26


3.1. HIỂU VỀ PHÂN LOẠI CƠ BẢN

Theo Nghị định 42/2020/NĐ-CP, căn cứ vào tính chất vật lý, hoá học, hàng nguy hiểm
được chia thành 9 loại:
Loại 5:Hợp chất oxit hữu cơ và oxi hóa

+Nhóm 5.1: Chất ôxi hóa.
+Nhóm 5.2: Perôxít hữu cơ.

ڱڲ
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3.1. HIỂU VỀ PHÂN LOẠI CƠ BẢN

Theo Nghị định 42/2020/NĐ-CP, căn cứ vào tính chất vật lý, hoá học, hàng nguy hiểm
được chia thành 9 loại:

Loại 6: Chất lây nhiễm và độc hại

+ Nhóm 6.1: Chất độc.
+ Nhóm 6.2: Chất gây nhiễm bệnh.

ڱڲ
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3.1. HIỂU VỀ PHÂN LOẠI CƠ BẢN

Theo Nghị định 42/2020/NĐ-CP, căn cứ vào tính chất vật lý, hoá học, hàng nguy hiểm
được chia thành 9 loại:

Loại 7: Chất phóng xạ

Loại 8: Chất ăn mòn

Loại 9: Chất và vật phẩm nguy hiểm khác

ڱڲ
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3.1. HIỂU VỀ PHÂN LOẠI CƠ BẢN

Theo Nghị định 42/2020/NĐ-CP, căn cứ vào tính chất vật lý, hoá học, hàng nguy hiểm
được chia thành 9 loại:

Các bao bì, thùng chứa hàng hoá nguy hiểm chưa được làm sạch bên trong và bên
ngoài sau khi dỡ hết hàng hoá nguy hiểm cũng được coi là hàng hoá nguy hiểm tương
ứng.

ڰڲ

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Nghi-dinh-65-2018-ND-CP-huong-dan-Luat-Duong-sat-356280.aspx?anchor=dieu_26


3.2. CÁCH ĐÓNG GÓI VÀ LƯU TRỮ
Theo Nghị định 42/2020/NĐ-CP, bao bì, thùng chứa, đóng gói hàng hóa nguy hiểm
được quy định như sau:
1.Bao bì, thùng chứa và việc đóng gói hàng hóa nguy hiểm trong lãnh thổ Việt Nam
phải tuân thủ theo tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) hoặc quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
(QCVN) tương ứng với loại hàng hóa.
Đối với những loại, nhóm hàng hóa nguy hiểm chưa có tiêu chuẩn quố c gia hoặc quy
chuẩn kỹ thuật quốc gia thì thực hiện theo quy định của Bộ quản lý chuyên ngành
hoặc áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của quốc tế do Bộ quản lý chuyên
ngành công bố.
2.Bộ quản lý chuyên ngành công bố tiêu chuẩn, quy chuẩn của quố c tế về bao bì,
thùng chứa, đóng gói hàng hoá nguy hiểm áp dụng đối với loại, nhóm hàng nguy hiểm
do Bộ quản lý.

ڰڲ
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3.3. NHÃN HÀNG, BIỂU TRƯNG NGUY HIỂM VÀ BÁO HIỆU NGUY HIỂM

Theo Nghị định 42/2020/NĐ-CP, bao bì, thùng chứa, đóng gói hàng hóa nguy hiểm
được quy định như sau:

1.Việc ghi nhãn hàng hoá nguy hiểm được thực hiện theo quy định của Chính phủ về
nhãn hàng hóa.
2.Phía ngoài mỗi bao bì, thùng chứa hàng hóa nguy hiểm có dán biểu trưng nguy
hiểm, báo hiệu nguy hiểm ở vị trí dễ quan sát. Kích thước, ký hiệu, màu sắc biểu trưng
nguy hiểm theo mẫu quy định.
3.Báo hiệu nguy hiểm hình chữ nhật màu vàng cam, ở giữa có ghi số UN (mãsố Liên
hợp quốc). Kích thước báo hiệu nguy hiểm theo mẫu quy định tại Mục 2Phụ lục IIIcủa
Nghị định này. Vị trí dán báo hiệu nguy hiểm ở bên dưới biểu trưng nguy hiểm.

ڱڲ
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3.3. YÊU CẦU ĐỐI VỚI PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN HH NGUY HIỂM

1. Phương tiện vận chuyển phải đủ điều kiện tham gia giao thông theo quy định của
pháp luật. Thiết bị chuyên dùng của phương tiện vận chuyển hàng hóa nguy hiểm phải
bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia hoặc quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hoặc theo quy
định của Bộ quản lý chuyên ngành.
2. Phương tiện vận tải hàng hóa nguy hiểm phải dán biểu trưng hàng hóa nguy hiểm.
Nếu trên một phương tiện có nhiều loại hàng hóa nguy hiểm khác nhau thì phương tiện
phải dán đủ biểu trưng của các loại hàng hóa đó. Vị trí dán biểu trưng ở hai bên và phía
sau của phương tiện.
3. Phương tiện vận tải hàng hóa nguy hiểm, sau khi dỡ hết hàng hóa nguy hiểm nếu
không tiếp tục vận tải loại hàng hóa đó thì phải được làm sạch và bóc hoặc xóa biểu
trưng nguy hiểm trên phương tiện vận chuyển hàng hoá nguy hiểm. Việc làm sạch và
bóc hoặc xóa biểu trưng nguy hiểm trên phương tiện được thực hiện theo quy trình và ở
nơi quy định.

ڲ ڰ



ڲ ڰ



ڲ ڱ



ڲ ڱ



ڲ ڱ



ڲ ڱ



ڲ ڲ



3.3. YÊU CẦU ĐỐI VỚI PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN HH NGUY HIỂM
Bộ quản lý chuyên ngành

“Giấy phép vận tải hàng nguy hiểm đối với các hóa chất độc nguy hiểm” được Bộ
Tài nguyên và Môi trường cấp
“Giấy phép vận tải hàng nguy hiểm là các chất bảo vệ thực vật” được Bộ Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn cấp
“Giấy phép vận tải hàng nguy hiểm loại 5, loại 7, loại 8″ được Bộ Khoa học và Công
nghệ cấp
“Giấy phép vận tải hàng nguy hiểm loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9″ được Bộ Công
an cấp
“Giấy phép vận tải hàng nguy hiểm đối với các hóa chất độc dùng trong lĩnh vực y tế
và hóa chất diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng” được Bộ Y tế cấp
Riêng bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an sẽ có quy định riêng với việc
vận chuyển hàng hóa nguy hiểm, phục vụ cho mục đích an ninh, quốc phòng của lực
lượng vũ trang.



3.3. YÊU CẦU ĐỐI VỚI PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN HH NGUY HIỂM

1. Người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hoá nguy hiểm phải
được tập huấn và được cấp Giấy chứng nhận đã hoàn thành chương
trình tập huấn theo quy định.
2. Người thủ kho, người áp tải, người xếp, dỡ hàng hoá nguy hiểm phải
được tập huấn và cấp Giấy chứng nhận đã hoàn thành chương trình tập
huấn về loại hàng hoá nguy hiểm do mình áp tải, xếp, dỡ hoặc lưu kho bãi
theo quy định.



3.4. XẾP, DỠ HH NGUY HIỂM TRÊN PHƯƠNG TIỆN VÀ LƯU KHO BÃI

1.Tổ chức, cá nhân liên quan đến việc xếp, dỡ hàng hoá nguy hiểm trên phương tiện vận chuyển
và lưu kho, bãi phải tuân thủ đúng chỉ dẫ n về bảo quản, xếp, dỡ, vận chuyển của từng loại hàng
hoá nguy hiểm hoặc trong thông báo của người thuê vận tải.
2.Việc xếp, dỡ hàng hoá nguy hiểm phải do người thủ kho,người thuê vận tải hoặc người áp tải trực
tiếp hướng dẫn và giámsát.Không xếp chung các loại hàng hóa có thể tác động lẫn nhau làm tăng
mức độ nguy hiểm trong cùng một phương tiện. Đối với loại, nhóm hàng hóa nguy hiểm quy định
phải xếp, dỡ, lưu giữ ở nơi riêng biệt thì việc xếp, dỡ phải thực hiện tại khuvực kho,bến bãi riêng
biệt.
3.Trường hợp vận chuyển hàng hoá nguy hiểm không quy định phải có người áp tải thì người vận tải
phải thực hiện xếp, dỡ hàng hóa theo chỉ dẫn của người thuê vận tải.
4.Saukhi đưa hết hàng hóa nguy hiểm ra khỏi kho,bãi thì nơi lưu giữ hàng hóa nguy hiểm phải
được làm sạch để không ảnh hưởng tới hàng hóa khác theo đúng quy trình quy định.



Sinh viên thực hiện:
1.Xác định các chất/hàng hoá trên thuộc nhóm mấy theo Nghị định 42/2020/NĐ-CP
2.Mô tả các biểu hiện nguy hiểm mà từng loại hàng hoá có thể gây ra cho môi

trường, con người
3.Lập bảng vận chuyển cơ bản cho mỗi loại hàng hoá gồm: tên hoá chất/hàng hoá,
cách đóng gói, chọn nhãn dán, cách lưu trữ, và cách thức xử lý khi có sự cố.

3.2. BÀI TẬP PHÂN LOẠI HÀNG HOÁ NGUY HIỂM

Dựa vào danh sách các hoá chất/hàng hoá sau đây:
 Bụi mịn từ quá trình sản xuất công nghiệp
 Thuốc trừ sâu Bình chữa cháy Pháo hoa 
 Mực in



ĐƯỜNG PHƠI NHIỄM
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4.1. KHÁI NIỆM "ĐƯỜNG PHƠI NHIỄM"

Đường phơi nhiễm của hoá chất là một khái niệm quan trọng trong lĩnh vực an

toàn và quản lý hoá chất.
Đây là khoảng cách mà một người có thể tiếp xúc với hoá chất mà không gặp
phải ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe.
Việc xác định và duy trì đường phơi nhiễm an toàn là quan trọng để bảo vệ người lao
động và môi trường khỏi các tác động có thể gây hại từ hoá chất.



4.2. XÁC ĐỊNH ĐƯỜNG PHƠI NHIỄM 
 Nguồn hoá chất: đường phơi nhiễm phụ thuộc vào nguồn gốc hoá chất, có thể là từ công việc

sản xuất, sử dụng trong quá trình chế biến, hoặc trong vấn đề vềmôi trường.
1.Phương tiện phơi nhiễm: đố i tượng có thể tiếp xúc với hoá chất qua không khí, nước, thức ăn,

hoặc tiếp xúc trực tiếp với da.
2.Định dạng đường phơi nhiễm: đôi khi, đường phơi nhiễm không chỉ là một lần tiếp xúc mà tích

lũy qua thời gian.Điều này có thể ảnh hưởng đến sức khỏe theo cách tích tụ và lâu dài

Ví dụ: Đường phơi nhiễm của dầu hóa dẻo trong quá trình vận chuyển bằng xe ô tô bao gồm con
đường màxeô tô di chuyển từ điểm xuất phát đến điểm đến.
Đường phơi nhiễm cũng bao gồm các điểm dừng, các trạm xăng, cửa hàng, và bất kỳ khu vực nào
xeô tô có thể tiếp xúc.

Những người làm việc trực tiếp với xe tải và dầu diesel sẽ có thời gian phơi nhiễm hàng ngày.



4.3. . ĐÁNH GIÁ ĐỘ NGUY HIỂM
Lượng hoá chất: đánh giá lượng hoá chất tồn tại trong môi trường là một yếu tố

quan trọng. Lượng lớn có thể tăng đáng kể độ nguy hiểm và đường phơi nhiễm.
Thời gian tiếp xúc: thời gian mà người lao động hoặc cộng đồng tiếp xúc với hoá chất
ảnh hưởng đến độ nguy hiểm.

Ví dụ:
Đánh giá lượng diesel được vận chuyển bằng xe tải. Xác định dung tích hoặc trọng
lượng của dầu diesel được chở.
Dựa trên lượng hoá chất, phân loại diesel theo hệ thống phân loại hàng hoá nguy
hiểm để xác định mức độ nguy hiểm và các biện pháp an toàn cần thiết.
Đánh giá thời gian tiếp xúc giữa nhân viên và diesel trong quá trình vận chuyển. Xác
định thời gian mà người lao động tiếp xúc với hoá chất trong quá trình xử lý và giao
nhận.



Trang bị bảo hộ: sử dụng trang bị bảo hộ cá nhân như khẩu trang, kính bảo hộ, áo chố ng
hóa chất để giảm tiếp xúc trực tiếp.
Phương pháp làm việc an toàn: áp dụng các phương pháp làm việc an toàn như sử dụng
hệ thố ng thông gió, cách ly các khu vực làm việc, và thực hiện các biện pháp kiểm soát an
toàn. Giáo dục và đào tạo: đào tạo người lao động và cộng đồng về cách hiểu và quản lý
đường phơi nhiễm là quan trọng để giảm rủi ro và tăng cường an toàn.

Ví dụ:
Găng tay chố ng dầu:Nhân viên cần sử dụng găng tay chố ng dầu để bảo vệ da khỏi tiếp
xúc trực tiếp với dầu hóa dẻo.
Áo chố ng cháy nổ: Đặc biệt khi có rủi ro cháy nổ, nhân viên nên mặc áo chố ng cháy
nổ để giảmthiểu nguycơ bị tổn thương khicó sự cố.
Kính bảo hộ: Để bảo vệ mắt khỏi bất kỳ chất lỏng nào có thể bắn tóe trong quá trình
vận chuyển.
Chuẩn bị phương tiện chữa cháy, chất chữa cháy phù hợp.
Đảm bảo nhân viên được đào tạo về biện pháp an toàn và ý thức về rủi ro của dầu diesel.

4.4. BIỆN PHÁP AN TOÀN



4.5. QUẢN LÝ ĐƯỜNG PHƠI NHIỄM

Giảm đường phơi nhiễm: sử dụng các biện pháp kiểm soát và quản lý để

giảm đường phơi nhiễm, bao gồm việc thay thế hoá chất bằng các chất an

toàn hơn, sử dụng hệ thố ng đóng gói kín đáo, và cải thiện quy trình làm

việc.

Quản lý đường phơi nhiễm của hoá chất đòi hỏi sự cảnh báo, hiểu biết, và

sự tuân thủ chặt chẽ với các quy định an toàn và môi trường. Điều này

không chỉ đảm bảo sự an toàn cho người lao động mà còn bảo vệ môi

trường và cộng đồng.
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CHƯƠNG I. NGUYÊN TẮC QUẢN LÝ HÓA CHẤT



4.5. QUẢN LÝ ĐƯỜNG PHƠI NHIỄM

Giảm đường phơi nhiễm: sử dụng các biện pháp kiểm soát và quản lý để

giảm đường phơi nhiễm, bao gồm việc thay thế hoá chất bằng các chất an

toàn hơn, sử dụng hệ thố ng đóng gói kín đáo, và cải thiện quy trình làm

việc.

Quản lý đường phơi nhiễm của hoá chất đòi hỏi sự cảnh báo, hiểu biết, và

sự tuân thủ chặt chẽ với các quy định an toàn và môi trường. Điều này

không chỉ đảm bảo sự an toàn cho người lao động mà còn bảo vệ môi

trường và cộng đồng.

5.1. QUAN HỆ LIỀU LƯỢNG - PHẢN ỨNG
Liều lượng hoá chất là lượng hoá chất mà con người tiếp xúc trong một
thời gian nhất định, có mố i liên quan trực tiếp đến phản ứng của cơ thể
con người và mức độ ảnh hưởng của hoá chất đó.

1.Liều lượng dương: Liều lượng này là lượng hoá chất mà con người
tiếp xúc vượt quá mức an toàn. Khi tiếp xúc với một liều lượng dương,
có thể xảy ra các phản ứng gây hại cho sức khỏe như kích ứng da, khó
thở, đau đầu, hoặc thậm chí là tử vong.

2.Liều lượng âm: Đây là lượng hoá chất mà con người tiếp xúc nằ m
trong giới hạn an toàn. Tuy nhiên, các liều lượng âm dù nhỏ cũng có thể
tích tụ trong cơ thể qua thời gian và gây ra các tác động dần dần đố i với
sức khỏe.
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Giảm đường phơi nhiễm: sử dụng các biện pháp kiểm soát và quản lý để

giảm đường phơi nhiễm, bao gồm việc thay thế hoá chất bằng các chất an

toàn hơn, sử dụng hệ thố ng đóng gói kín đáo, và cải thiện quy trình làm

việc.

Quản lý đường phơi nhiễm của hoá chất đòi hỏi sự cảnh báo, hiểu biết, và

sự tuân thủ chặt chẽ với các quy định an toàn và môi trường. Điều này

không chỉ đảm bảo sự an toàn cho người lao động mà còn bảo vệ môi

trường và cộng đồng.

5.1. QUAN HỆ LIỀU LƯỢNG - PHẢN ỨNG

Mối liên quan giữa liều lượng hoá chất và phản ứng của cơ thể con người là:

Khi liều lượng tiếp xúc tăng lên, khả năng phản ứng của cơ thể cũng tăng.
Các phản ứng này có thể là kích ứng da, viêm nhiễm, tác động đến hệ thố ng
hô hấp, hệ thống thần kinh, hoặc gây ra các vấn đề về sức khỏe khác.

Các loại hoá chất khác nhau có nguy cơ khác nhau. Các yếu tố như thời
gian tiếp xúc, đường phơi nhiễm cũng ảnh hưởng đến mức độ phản ứng
của cơ thể.
Ví dụ: axit sulfuric, thuỷ ngân, benzene...
Việc quản lý và kiểm soát liều lượng hoá chất trong môi trường là quan trọng
để đảm bảo an toàn cho sức khỏe của nhân viên và môi trường xung quanh.



5.2. ĐƠN VỊ ĐO LIỀU LƯỢNG

 Đơn vị đo liều lượng hoá chất thường được sử dụng là miligram
trên mét khố i (mg/m³).

 Đây là đơn vị đo được sử dụng phổ biến để đo nồng độ của hoá
chất trong không khí hoặc môi trường làm việc.

 Miligram trên mét khố i chỉ ra một lượng hoá chất (miligram) hòa tan
trong một khố i lượng không khí hoặc không gian cụ thể (mét khố i).

 Đơn vị này thường được sử dụng để đánh giá mức độ rủi ro và đảm
bảo an toàn cho người lao động và môi trường.



5.3. THỰC HÀNH AN TOÀN
1.Đào tạo và nâng cao nhận thức: Cung cấp đào tạo vê an toàn và sức khỏe nghề nghiệp
cho tất cả nhân viên là điều quan trọng. Đảm bảo rằng tất cả nhân viên đều hiểu rõ về 
các nguy hiểm có thể gặp phải khi làm việc với hoá chất và biết cách ứng phó với chúng.

2.Sử dụng thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE): Đảm bảo rằng mọi người làm việc trong môi
trường tiếp xúc với hoá chất đều được trang bị đầy đủ và sử dụng đúng cách các thiết
bị bảo hộ cá nhân như mặt nạ, kính bảo hộ, găng tay, áo bảo hộ, và giày bảo hộ.

3.Quản lý và lưu trữ an toàn: Lưu trữ hoá chất trong các nơi an toàn, có quy định rõ ràng
vê các phương pháp lưu trữ an toàn, và đảm bảo rằng nhãn ghi rõ thông tin về loại hoá
chất, nguy hiểm, và cách xử lý.

4.Thực hiện các biện pháp kiểm soát rủi ro: Áp dụng các biện pháp kiểm soát rủi ro như
kiểm tra định kỳ, sử dụng hóa chất thay thế an toàn hơn nếu có thể, và giảm thiểu tiếp xúc
với hoá chất bằng cách sử dụng các phương tiện tự động hơn.
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5.Sử dụng các quy trình an toàn: Thực hiện các quy trình an toàn như
làm sạch và bảo dưỡng thiết bị định kỳ, giữ cho vùng làm việc luôn sạch
sẽ, và báo cáo ngay lập tức bất kỳ sự cố hoặc tai nạn nào liên quan đến
hoá chất.

6.Theo dõi và đánh giá liên tục: Theo dõi hiệu quả của các biện pháp an
toàn, đánh giá các nguy cơ mới có thể phát sinh và điều chỉnh kế hoạch an
toàn tương ứng.

7.Sẵn sàng ứng phó với sự cố: Phát triển và thực hiện các kế hoạch ứng
phó với sự cố như rò rỉ, đổ vỡ hoặc cháy nổ, đồng thời đảm bảo rằng tất
cả nhân viên đều biết cách đối phó với các tình huống khẩn cấp.



5.3. THỰC HÀNH AN TOÀN

Nghị định số:113/2017/NĐ-CP
QUY ĐỊNH CHI TIÊ·T VÀ HƯỚNG DÂ- N THI HÀNH MỘT SÔ· ĐIÊ' U

CỦA LUẬT HÓA CHÂ·T

1. Yêu cầu đối với nhà xưởng, kho chứa
2. Yêu cầu đối với công nghệ, thiết bị, dụng cụ, bao bì
3. Yêu cầu đối với bảo quản, vận chuyển hóa chất
4. Yêu cầu đối với hoạt động san chiết, đóng gói hóa chất
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CHƯƠNG I. NGUYÊN TẮC QUẢN LÝ HÓA CHẤT



4.5. QUẢN LÝ ĐƯỜNG PHƠI NHIỄM6.1. NGUYÊN NHÂN ẢNH HƯỞNG

1.Tiếp xúc trực tiếp: Tiếp xúc trực tiếp với hoá chất thông qua hít phải, tiếp xúc da,
hoặc nuốt phải có thể gây ra các vấn đề sức khỏe nghiêmtrọng.
Ví dụ:Hít phải hơi của một số hoá chất có thể gây ra vấn đề về hệ hô hấp, trong khi tiếp
xúc da với hoá chất có thể gâykích ứng da hoặc phỏng da.
2. Phản ứng hoá học: Một số hoá chất có thể tạo ra phản ứng hóa học trong cơ thể
khi tiếp xúc với các chất khác, gây ra các tác động độc hại.
Ví dụ: hợp chất kim loại nặng như thủy ngân, chì và arsenic có thể gây ra các phản
ứng hóa học trong cơ thể khi tiếp xúc, gây ra các vấn đề vềhệ thố ng thần kinh, hô hấp
và tiêu hóa.
3. Tác động sinh học: Một số hoá chất có thể ảnh hưởng đến hệ thố ng sinh học của
cơ thể, gây ra các vấn đề sức khỏe từ một cách gián tiếp.
Ví dụ: Phthalates là một nhóm hợp chất hóa học thường được sử dụng để làm mềm
các sản phẩm nhựa PVC, như đồ chơi trẻ em, ống dẫn nước và bao bì thực phẩm gan.
Một sôphthalate có thể gây ra các vấn đềsức khỏe như vấn đề vềsinh sản, tăng nguy
cơ vềcác bệnh tim mạch và tiểu đường.



4.5. QUẢN LÝ ĐƯỜNG PHƠI NHIỄM6.1. NGUYÊN NHÂN ẢNH HƯỞNG

4.Tác động môi trường: Hoá chất cũng có thể ảnh hưởng đến môi trường
xung quanh, gây ra các vấn đề về sức khỏe cho cả con người và động vật
khác. Ví dụ, việc rò rỉ hoặc xả thải của hoá chất có thể làm ô nhiễm nguồn
nước hoặc đất đai, gây ra các vấn đề sức khỏe cộng đồng.

5.Tích luỹ lâu dài:Một số hoá chất có thể tích lũy trong cơ thể theo thời
gian và gây ra các tác động độc hại dài hạn. Ví dụ, một số kim loại nặng
như chì hoặc thủy ngân có thể tích lũy trong các mô và cơ quan của cơ
thể, gây ra các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng như suy giảm chức năng
thận hoặc hệ thống thần kinh.



4.5. QUẢN LÝ ĐƯỜNG PHƠI NHIỄM6.2. TÁC ĐỘNG LÊN SỨC KHOẺ CON NGƯỜI
1.Tác động độc hại ngay lập tức: Tiếp xúc ngắn hạn hoặc tiếp xúc trực tiếp với một
số hoá chất có thể gây ra các tác động độc hại ngay lập tức, bao gồm kích ứng da,
mắt và hệ hô hấp, chảy nước mũi, đau rát hoặc phỏng da, khó thở và đau ngực. 
2. Tác động dài hạn: Tiếp xúc dài hạn hoặc tiếp xúc lặp đi lặp lại với hoá chất có
thể gây ra các vấn đềsức khỏe dài hạn. Ví dụ, một số hoá chất có thể gây ra tổn
thương gan, suy giảm chức năng thận, làm suy giảm chức năng tiểu tiện hoặc gây
ra các vấn đề vềhệ thần kinh. 
3. Nguy cơ ung thư: Một số hoá chất được biết đến là gây ra nguy cơ cao về ung
thư. Việc tiếp xúc với một số chất có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư cho
con người, đặc biệt là khi tiếp xúc kéo dài hoặc tiếp xúc ở mức độ cao.
4. Tác động sinh học: Một số hoá chất có thể gây ra các tác động sinh học bằng
cách ảnh hưởng đến cấu trúc và chức năng của tế bào và cơ quan trong cơ thể
con người. Ví dụ, chì có thể gây ra tác động độc hại cho hệ thần kinh, trong khi
thủy ngân có thể gây ra tổn thương gan và thận.
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5.Tác động đến sinh sản: Một số hoá chất có thể ảnh hưởng đến sinh
sản và phát triển của con người. Việc tiếp xúc với một số hoá chất có
thể gây ra vấn đề về sinh sản, làm giảm khả năng sinh sản hoặc gây ra
các vấn đề cho thai nhi. 
6. Tác động đến hệ thần kinh: Một số hoá chất có thể ảnh hưởng đến
chức năng của hệ thần kinh, gây ra các vấn đề như đau đầu, chóng
mặt, suy giảm trí nhớ và tăng nguy cơ mắc bệnh Alzheimer hoặc
Parkinson.
7. Tác động đến hệ tiêu hoá: Tiếp xúc với một số hoá chất có thể gây
ra vấn đề về hệ tiêu hóa, bao gồm đau bụng, buồn nôn, nôn mửa, tiêu
chảy hoặc táo bón.



6.3. TÁC ĐỘNG LÊN MÔI TRƯỜNG
1.Ô nhiễm không khí: Việc sử dụng và xử lý hoá chất có thể dẫ n đến ô nhiễm không khí
thông qua việc phát tán hơi hoá chất hoặc khí thải từ quá trình sản xuất. Các chất hóa
học như khí độc hại hoặc các hợp chất hữu cơ có thể gây ra vấn đề về chất lượng
không khí, ảnh hưởng đến sức khỏe con người và động vật, cũng như gây ra ô nhiễm khí
quyển.

2.Ô nhiễm nước: Hoá chất có thể gây ra ô nhiễm nước thông qua việc xả thải trực tiếp
hoặc thông qua quá trình tiếp xúc với nước mưa hoặc nước dưới đất. Sự rò rỉ hoặc xả
thải không kiểm soát có thể làm ô nhiễm nguồn nước, gây ra nguy cơ cho sức khỏe con
người và động vật, cũng như ảnh hưởng đến hệ thống sinh thái nước.

3.Ô nhiễm đất: Hoá chất có thể làm ô nhiễm đất thông qua việc xả thải trực tiếp hoặc
qua việc sử dụng phân bón hoá học và thuố c trừ sâu trong nông nghiệp. Các chất độc
hại có thể tích tụ trong đất và ảnh hưởng đến sự phát triển của cây trồng, động vật và vi
sinh vật trong đất.
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4.Tổ chức sinh học: Hoá chất có thể gây ra sự thay đổi trong cấu trúc và hoạt động
của tổ chức sinh học, bao gồm cả thảo mộc, vi khuẩn và động vật. Sự biến đổi này
có thể gây ra sự suy giảm đa dạng sinh học và ảnh hưởng đến chuỗi thức ăn trong
hệ sinh thái.

5.Phá hủy tầng ozon: Một số hoá chất, như các loại hợp chất halogen được sử dụng
trong các sản phẩm phun xịt hoặc làm mát, có thể phá hủy tầng ozon ở tầng cao của
bầu khí quyển, gây ra nguy cơ tăng cường tia UV-B đến mặt đất, gây ra nguy cơ cho
sức khỏe của con người và động vật, cũng như gây ra hậu quả cho cây trồng và sinh
vật biển.

6.Ảnh hưởng đến sinh vật biển: Việc xả thải hoá chất từ các nguồn như nhà máy, tàu
cá hoặc các hoạt động công nghiệp có thể làm ô nhiễm nước biển, ảnh hưởng đến
sức khỏe của sinh vật biển và làm suy giảm các hệ sinh thái biển.



4.5. QUẢN LÝ ĐƯỜNG PHƠI NHIỄM6.4. CÁCH ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ RỦI RO
Để đánh giá mức độ rủi ro và đảm bảo an toàn cho người lao động và môi
trường dựa vào đơn vị đo liề u lượng hoá chất (mg/m³), ta thường thực
hiện các bước sau:
Bước 1: Xác định Giới Hạn An Toàn (TLV)
Các tổ chức như Hiệp hội Khoa học và Y học Lao động Hoa Kỳ (ACGIH)
thường đề xuất các Giới hạn An toàn (TLV) cho các hoá chất, đây là mức độ
tố i đa cho phép của hoá chất trong môi trường làm việc mà không gây hại cho
sức khỏe của người lao động. TLV được tính toán dựa trên nhiều yếu tố như
độc tính của hoá chất, thời gian tiếp xúc, và đặc điểm của quá trình làm việc.
Bước 2: Thực hiện đo đạc liều lượng hoá chất
Sử dụng thiết bị đo đạc phù hợp để đo liều lượng hoá chất trong môi trường làm
việc, thường được thực hiện bằng cách lấy mẫu không khí và sử dụng phương
pháp phân tích hóa học.
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Bước 3: So sánh với TLV
Liề u lượng hoá chất được đo đạc được so sánh với TLV đã xác định.
Nếu liều lượng đo được vượt quá TLV, có thể đây là dấu hiệu của một
môi trường làm việc không an toàn.
Bước 4: Áp dụng biện pháp an toàn
Nếu liều lượng hoá chất vượt quá TLV, cần áp dụng các biện pháp an
toàn như sử dụng thiết bị bảo hộ cá nhân, cải thiện quá trình làm việc,
cung cấp thông tin đào tạo cho nhân viên vê cách làm việc an toàn, và
thậm chí phải thay đổi quy trình làm việc hoặc chất thay thê ́ nếu cần.
Bước 5: Đánh giá rủi ro cho môi trường
Ngoài việc đảm bảo an toàn cho người lao động, cũng cầ n xem xét tác
động của hoá chất lên môi trường. Nếu liều lượng hoá chất vượt quá các
giới hạn quy định cho môi trường, cần xem xét các biện pháp giảm thiểu ô
nhiễm và bảo vệ môi trường xung quanh.

6.4. CÁCH ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ RỦI RO



4.5. QUẢN LÝ ĐƯỜNG PHƠI NHIỄM6.5. BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA VÀ KIỂM SOÁT

1. Đào tạo và giáo dục: Cung cấp đào tạo đầy đủ về an toàn và sức khỏe nghề
nghiệp cho nhân viên là một biện pháp quan trọng. Đào tạo này cần bao gồm việc

nhận biết các nguy cơ tiềm ẩn từ hoá chất, cách sử dụng và xử lý chúng một cách
an toàn, và biện pháp cứu hộ trong trường hợp xảy ra sự cố.
2. Quản lý rủi ro: Thực hiện một quá trình quản lý rủi ro toàn diện, bao gồm việc xác
định các nguy cơ tiềm ẩn, đánh giá mức độ rủi ro, thiết lập biện pháp kiểm soát và
theo dõi hiệu quả của chúng. Điều này có thể bao gồm việc thực hiện các cuộc đánh
giá rủi ro định kỳ và thường xuyên, cùng việc xác định và triển khai biện pháp kiểm
soát tương ứng. 
3. Sử dụng an toàn: Tuân thủ các quy tắc an toàn khi sử dụng, vận chuyển, lưu trữ
và xử lý hoá chất. Đảm bảo rằng nhân viên được trang bị đầy đủ trang thiết bị bảo hộ
cá nhân và được đào tạo về cách sử dụng chúng một cách đúng đắn.
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4. Quản lý vận chuyển: Tuân thủ các quy định về vận chuyển hoá chất,
bao gồm cả quy tắc và hướng dẫ n của các tổ chức quố c tế như IATA
(Liên Hiệp Hàng không Quố c Tế) và IMDG (Liên Hiệp Hải Quố c Tế), cũng
như các quy định nội địa của quốc gia.

5. Quản lý lưu trữ và bảo quản: Đảm bảo rằng hoá chất được lưu trữ và
xử lý một cách an toàn, tuân thủ các quy định về bảo quản và loại bỏ
hoá chất cũng như xử lý chúng sau khi sử dụng.

6. Giám sát và đánh giá: Thực hiện việc giám sát và đánh giá định kỳ về
hiệu suất của các biện pháp kiểm soát và quản lý rủi ro, để đảm bảo rằng
chúng vẫn đang hoạt động hiệu quả và phù hợp với các yêu cầu và tiêu
chuẩn an toàn.
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Tác động của Khí CO (Cacbon Monoxit)

Liều lượng hoá chất: Liều lượng khí CO trong môi trường làm việc được đo bằng đơn vị ppm 
(parts per million), là số lượng phân tử khí CO có trong một triệu phần phân tử không khí.
Phản ứng của cơ thể con người:

+ Ở mức độ liều lượng thấp: Khi tiếp xúc với khí CO ở mức độ thấp, người lao động có thể gặp các triệu
chứng như đau đầu, mệt mỏi, buồn nôn, chóng mặt và khó thở. Những triệu chứng này thường không
được nhận biết ngay lập tức và có thể dẫn đến tình trạng lặp lại trong thời gian dài nếu tiếp xúc kéo dài.
+ Ở mức độ liều lượng cao: Khi tiếp xúc với khí CO ở mức độ cao, người lao động có thể gặp phải các
vấn đề sức khỏe nghiêm trọng như hôn mê, tổn thương não, thậm chí là tử vong nếu không 
được xử lý kịp thời.

Biện Pháp An Toàn:
+ Đo và giám sát liều lượng khí CO trong môi trường làm việc để đảm bảo rằng nó không vượt quá mức
an toàn.
+ Sử dụng thiết bị bảo hộ cá nhân như mặt nạ khí để bảo vệ hô hấp.
+ Cải thiện hệ thống thông gió và làm sạch không khí trong môi trường làm việc.
+ Đào tạo nhân viên về cách phát hiện và ứng phó với các tình huống tiếp xúc với khí CO.
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1. Phân loại hoá chất theo các tiêu chí cơ bản từ Loại 1 -  Loại 9
2. Phân loại hoá chất dựa trên tình huống thực tê
3. Đọc MSDS

(file word)
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